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STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật Giá Bảo hành

1 HP DV4 T6600

Intel® Core™2 Duo T6600 / 2.2GHz / 320GB HDD / DDR III 
3GB / 14.1" / VGA Graphics Geforce 512 Mb
INFINITY LS / LightScribe DVD-RW / BT VHP Webcam / Cổng hồng 
ngoại / Battery: 3giờ / Trọng lượng: 2,4kg / Black / Windows 7

800 $ 12T

2 HP DV6 T6600 

Intel® Core™2 Duo T6600 / 2.2GHz / 320GB HDD / DDR II 
4GB Bus 800 MHz / 15.6" / VGA Intel GMA 4500 MHD
INFINITY LS / DVD-RW / BT VHP Webcam / Battery: 6 cells / Trọng 
lượng: 2.6kg / Black / Windows 7

735 $ 12T

3 HP DV6 T6500

Intel® Core™2 Duo T6500/ 2.1GHz/ 320GB HDD /DDR II 
4096MB Bus 800MHz / 15.6" / VGA Intel GMA 4500MHD
INFINITY LS / LightScribe DVD-RW / BT VHP Webcam / Cổng hồng 
ngoại / Battery: 12 cells / Trọng lượng: 2.9kg / Black / Windows 7

720 $ 12T

4
COMPAQ CQ40 – 

627TU

Intel® Core Duo T4400 / 2.2Ghz/ DDR II 2GB 800 MHz/ 
320GB HDD / 14.1" / VGA Intel GMA 4500MHD
CrystalBrite™ WXGA /  DVD-RW / BT VHP Webcam / Battery: 6 cells / 
Trọng lượng: 2.2kg / Free dos

535 $ 12T

5
COMPAQ CQ40 – 

517TU

Intel®  Core™ Duo T4300 /  2.16GHz / 250GB HDD / DDR II 
1GB 800 MHz / 14.1” / VGA Intel GMA 4500MHD
CrystalBrite™ WXGA /  DVD-RW  / BT VHP Webcam   / Battery: 6 cells 
/ Trọng lượng: 2.3kg / Free dos 

505 $ 12T

1 DELL STUDIO 1555

Intel® Core™2 Duo T6600 / 2.2 GHz / 500GB HDD / DDR II 
4GB Bus 800 MHz / 15.6" / VGA Intel GMA 4500MHD
Truelife / DVD-RW BT VHP/Bluetooth / Webcam / Battery: 6 cells / 
Trọng lượng: 2.5kg / BLUE / WIN 7  

755 $ 12T

2 DELL STUDIO 1537

Intel® Core™2 Duo T6400 / 2.0GHz/ DDR II 4GB 800 Mhz/ 
15.4" / 320GB HDD / VGA Intel GMA X4500 HD
Truelife / DVDRW /  Camera, VGA out  /  Battery: 6 cells / Trọng 
lượng: 2.4kg / Blue / WinVista Premium

660 $ 12T

3 DELL XPS 1340 

Intel® Core™ 2 Duo P8700 / 2.53GHz / 320GB HDD / DDR III 
4GB / 13.3" / VGA NVIDIA GeForce 9400M G 256MB
WXGA/ DVD RW/ Webcam / Battery: 6 cells / Trọng lượng: 2.2kg / 
Windows 7 / Red

1,030 $ 12T

1
SONY VAIO VGN-NW 

250 F/S

Intel® Core™ 2 Duo T6600 / 2.2GHz / 320GB HDD / DDR II 
4096MB Bus 800MHz / 15.5" / VGA ATI Mobility Radeon HD 
4570 512MB
WXGA / DVD RW / Bluetooth / Webcam / Battery: 6 cells / Trọng 
lượng: 2.72kg / White / Windows 7

900 $ 12T

2
SONY VAIO VGN FW 

490CTO 

Intel® Core™ 2 Duo P8700 / 2.53GHz / 320GB HDD /DDR II 
4096MB Bus 800MHz / 15.6" / VGA ATI Radeon HD4650 1GB
WXGA/ DVD RW / Webcam / Bluetooth / Battery: 6 cells / Trọng 
lượng: 2.72kg / Windows 7 / Brown

1,135 $ 12T

3
SONY VAIO VPC-

CW14FX/R

Intel® Core™2 Duo T6600 / 2.2GHz / 320GB HDD / DDR III 
4GB /  14.1" / VGA NVIDIA GeForce GT 230M 512MB 
WXGA /  DVD-RW VHP / Bluetooth / Webcam / Battery: 6 cells / 
Trọng lượng: 2.4kg / Windows 7 / White, Red 

1,008 $ 12T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NGÂN NAM
128/1/1C PHẠM VĂN HAI, PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH

Tel: 35063549/39911944 - Fax:39910930 

HP - COMPAQ

SONY

DELL

BẢNG BÁO GIÁ NOTEBOOKS

Trang 1



http://hoangngannam.com 2/3/2010

4
SONY VAIO NW 240 

F/T

Intel® Core™ 2 Duo T6500 / 2.1GHz / 320GB HDD / DDR II 
4GB Bus 800MHz / 15.5 " / VGA Intel® 4500MHD /  
XGA /DVD RW / Webcam / Bluetooth / Battery : 2.5giờ / Trọng lượng 
:2.4kg / Windows 7 

865 $ 12T

5
SONY VAIO VGN-

FW520F/H

Intel® Core™2 Duo P7450  2.13Ghz /  500GB HDD / DDR II 
4GB Bus 800MHz / 16.4" / VGA ATI Mobility Radeon HD 4650 
512MB
XWGA / BLU-RAY DVD-RW / Bluetooth /Webcam / Battery: 6 
cells / Trọng lượng: 3.1kg / Window 7 / BLACK, Titanium Gray

1,069 $ 12T

6
SONY VAIO VGN-CS 

215J/W
( Refurbished )

Intel® Core™2 Duo T6400 / 2.0Hz / 250GB HDD/ DDR II 4GB 
Bus 800MHz / 14.1" / VGA Intel GMA 4500MHD 
WXGA / DVD-RW BT VHP /  Webcam / Bluetooth / Battery: 4giờ / 
Trọng lượng: 2.59kg / White / Windows Vista Home

836 $ 12T

7
SONY VAIO VGN 

NW228F

Intel® Core™2 Duo T4300 / 2.1Hz / DDR II 4GB Bus 
800MHz/ 250GB HDD / 15.5" / VGA Intel GMA 4500MHD
WXGA / DVD-RW BT VHP /  Webcam / Bluetooth / Battery: 6 cells / 
Trọng lượng: 2.72kg / Windows 7 / Black, Silver

765 $ 12T

Email: hoangngannam@gmail.com 
Hoặc: huynhphuong_tam@yahoo.com

(Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)
ðỂ CÓ ðƯỢC GIÁ TỐT NHẤT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phương Tâm
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